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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 13/12/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	6426
	Nguyễn Văn Hào
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2
	6426
	Nguyễn Văn Hào
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	3
	6427
	Trần Thị Thu Thủy
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	4
	6427
	Trần Thị Thu Thủy
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	5
	6441
	Nguyễn Văn Anh
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6
	6443
	Trần Xuân Đại
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	7
	6444
	Hoàng Văn Hiền
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	8
	6447
	Đỗ Văn Quân
	Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	9
	6448
	Phạm Thị Vân
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	6452
	Thái Thị Tâm
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	10
	6453
	Võ Thị Mỹ Hòa
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	12
	6454
	Nguyễn Thị Hằng
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	13
	6455
	Phạm Văn Tuấn
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	14
	6456
	Nguyễn Văn Huấn
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	15
	6457
	Trần Song Thương
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	16
	6458
	Hoàng Công Đức
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	17
	6459
	Trương Văn Thành
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	18
	6460
	Lê Đăng Thạo
	Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	19
	6461
	Hoàng Công Minh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	6462
	Hoàng Quang Sơn
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	21
	6463
	Trịnh Thị Thiện
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22
	6466
	Phan Thị Hồng nhung
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	6467
	Nguyễn Thị Loan
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	6468
	Nguyễn Thị Tuyết Minh
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	25
	6469
	Nguyễn Lệ Hằng
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	26
	6470
	Trương Minh Phú
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	27
	6471
	Nguyễn Đăng Phà
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28
	6472
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	29
	6473
	Lưu Đức Thắng
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	30
	6474
	Nguyễn Minh Lệ
	Thanh Thạch, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	31
	6475
	Nguyễn Văn Quân
	Nam Hóa , Tuyên Hóa, Quảng Bình

	32
	6480
	Mai Thanh Tú
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	33
	6483
	Dương Mạnh Long
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	34
	6494
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình


